
Phụ lục G
Surfactant:
●Chỉ định, liều dùng, loại Surfactant: Tham khảo QT chẩn đoán và điều trị bệnh màng

trong (1)
●Kỹ thuật bơm (tùy đối tượng): Qua nội khí quản hoặc Thin catheter surfactant ( Tham

khảo quy trình kỹ thuật bơm Surfactant (5)
Cafein:
● Mục đích: Kích thích trung tâm hô hấp => giảm cơn ngưng thở và sử dụng thở máy,

giảm tỷ lệ bệnh võng mạc nặng, bệnh phổi mạn, khuyết tật phát triển thần kinh.
● Liều tấn công: 20mg/kg/ngày. Liều duy trì: 5-10mg/kg/ngày. Nếu trẻ không đáp ứng với

liều trên, nhắc lại liều 10-20mg/kg, sau đó duy trì liều 7.5mg/kg/24h
● Đường dùng: Tiêm TMC hoặc uống.
● Ngừng cafein khi trẻ không còn thở áp lực dương, và trẻ hết cơn ngưng thở 5-7 ngày

hoặc 33-34 tuần tuổi thai


